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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  18C2…… Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
 (
Đề số 01 
)	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
Câu 1 (04 điểm) 
			Nhận định đúng hay sai và giải thích. 
a) Cá nhân từ đủ 15 tuổi sẽ phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động. 
b) Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương.
c) Tiền công một ngày lao động là 60.000đ, vậy người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì doanh nghiệp phải trả tiền công ít nhất là 180.000đ.
d) Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.
Câu 2: (02 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng.
Câu 3 (04 điểm)
Bài tập    
Ngày 10/10/2010, Công ty cổ phần Đại Thành Công có ký hợp đồng thử việc anh Lợi (được biết Lợi vừa mới tốt nghiệp cao đăng), với mức lương 3 triệu. Đến ngày 10/11/2010 thì được công ty ký hợp đồng lao động 01 năm, với mức lương 5 triệu. Sau đó anh Lợi không được công ty ký hợp đồng nào nữa mà vẫn làm tiếp làm việc đến hết năm 2015 thì xin nghỉ việc để chuyển sang công ty khác.
Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định: 
a) Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi và giải thích? (2 điểm) 
b)Mức lương thử việc mà công ty trả cho anh Lợi là đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)
c) Anh Lợi phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm )
	
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
		


							
        LÊ THỊ HỒNG VÂN		ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 	         BÙI THÀNH DŨNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT
	Lớp:  18C2 ….   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)
 
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích.
	4.0 

	
	a
	Sai
Bởi vì: theo quy định của Luật lao động 2012 thì cá nhân từ đủ 15 tuổi có năng lực hành vi trong lao động (có thể tự mình giao kết hợp đồng lao động).
	0.5

0.5

	
	b
	Sai 
Bởi vì: Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương.
	0.5
0.5

	
	b
	Đúng
Bởi vì: Tiền công một ngày lao động là 60.000đ, vậy người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì doanh nghiệp phải trả tiền công ít nhất là 120.000đ
	0.5
0.5

	
	d
	Sai.
[bookmark: dc_53]Bởi vì:  Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).
	0.5
0.5

	
Câu 2
	
	Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng
	2.0

	
	a.
	Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng
Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Lên án, đấu tranh với những hành vi tham nhũng
Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng
	0.5



0.2

	
	b.
	Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng
Khi tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công dân phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu
Người tố cáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù,
	0.5


0.2

	
	c.
	Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên
Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình có thẩm quyền
Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, xem xét và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường
	0.3






0.3

	Câu 3
	
	Bài tập
	4.0

	
	a
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty  Đại Thành Công đã giao kết với anh Lợi bao gồm 03 loại sau:
- Hợp đồng thử việc;
- (Hợp đồng 01 năm) thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; vì sau 30 ngày HĐ LĐ hết hạn mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào thì HĐLĐ loại 2 trở thành HĐLĐ loại 1.
	

0.5
0.5

0.5
0.5

	
	b
	Lương thử việc 3 triệu là (60% lương) là sai
Tại vì theo quy định pháp luật là lương thời gian thử việc không thấp hơn 85% mức lương thực tế của công việc.
	0.5
0.5


	
	c
	Anh Lợi phải báo trước 45 ngày 
Tại vì: Hợp đồng lao đông của Anh Lợi là HĐLĐ không xác định thời hạn  
	0.5
0.5




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 					 BÙI THÀNH DŨNG.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
		Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  18C2….   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề số 02 
)      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (04 điểm)
Nhận định sau đây là đúng hay  sai và giải thích.  
a) Luật hôn nhân gia đình quy định nam và nữ từ đủ 18 tuổi thì được phép kết hôn.
b) Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn.
c) Các thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoảng nợ bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
d) Cá nhân là chủ sở hữu tài sản nên cá nhân được quyền định đoạt tài sản đó.
Câu 2 (02 điểm)
          Trình bày về  hình phạt trong Bộ luật Hình sự.
Câu 3 (04 điểm) 
Anh Dũng là sinh viên vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng, có ký hợp đồng lao động 3 năm (Từ 1/1/2012 đến 31/12/2014) với giám đốc công ty cung ứng vật tư nông nghiệp Bình Minh, mức lương là 4 triệu 1 tháng, thời gian thử việc là 3 tháng, mức lương thử việc là 2 triệu 1 tháng. Nhưng làm việc được 2 năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Anh Dũng xin nghỉ việc. Hỏi:
1/ Thời gian thử việc của Anh Dũng đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm )
2/ Lương thử việc của Anh Dũng đúng hay sai ? Tại sao? (1 điểm )
3/ Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Lao động đã ký không? Tại sao? (1 điểm )
4/ Anh Dũng phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm )

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
     (Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	   (Ký tên và ghi rõ họ tên)
		


							
     LÊ THỊ HỒNG VÂN	        ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 	        BÙI THÀNH DŨNG 
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ĐÁP ÁN  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
		Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  18C2….   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
 (
Đề số 02
)	Thời gi an thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích:
	4.0

	
	a
	Sai .
Bởi vì: theo quy định tại điều 09 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi sẽ được phép kết hôn.
	0.5
0.5

	
	b
	Đúng. 
Bởi vì: theo quy định của luật phòng chống tham nhũng  2005 thì  Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng phải là người có chức vụ quyền hạn 
	0.5
0.5

	
	c
	Sai
Bởi vì: Các thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.
	0.5
0.5

	
	
	Sai
Bởi vì: Đôi khi quyền định đoạt đó bị giới hạn bởi quy định của nhà nước, VD: Xây sửa nhà của phải xin phép theo quy định nhà nước.
	0.5
0.5

	Câu 2
	
	Trình bày về  hình phạt trong Bộ luật hình sự.
	2.0

	
	
	Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do tòa án quyết định. (Điều 26 Bộ luật Hình sự 2009)
     Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm (Điều 27 Bộ luật Hình sự 2009)
	0.5



0.5


	
	
	Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong Bộ luật Hình sự và được sắp xếp theo một trình tự nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.
Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
* Hình phạt chính: là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.
* Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính). 
	0.5










0.5

	3
	
	Bài tập 
	4.0

	
	a
	Thời gian thử việc của Anh Dũng 3 tháng (90 ngày) là sai 
 Tại vì Theo quy định của BLLĐ 2012 là thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với trình cao đẳng trở lên  
	0.5
0.5

	
	b
	Lương thử việc của Anh Dũng 2 triệu (50% lương) là sai 
Tại vì: Theo quy định Điều 28 của BLLĐ 2012, tiền lương của người lao  động trong thời gian thử việc là do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85%  mức lương của công việc đó. 
	0.5
0.5

	
	c
	Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Lao động đã ký.
 Tại vì theo điểm d khoản 1 điều 37 luật lao động năm 2012 
	0.5

0.5

	
	d
	Anh Dũng phải báo trước 30 ngày 
Tại vì: Hợp đồng lao đông của Anh Dũng là HĐLĐ xác định thời hạn  
	0.5
0.5




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            		                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 					 BÙI THÀNH DŨNG

